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	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:              /BC-
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2019


BÁO CÁO
Hoạt động giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 - 2019
I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

· Tên đơn vị:

· Địa chỉ trụ sở chính:

· Địa chỉ các địa điểm đào tạo: (liệt kê đầy đủ)

· Điện thoại liên lạc:

· Email:

· Cơ quan chủ quản:

· Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc:

· Điện thoại di động Hiệu trưởng/Giám đốc:

· Email:

· Họ và tên Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc phụ trách đào tạo:

· Điện thoại di động Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc phụ trách đào tạo:

· Email:

· Số lượng phòng chức năng: ……. phòng; gồm: (liệt kê đầy đủ).

· Số lượng Khoa/Tổ chuyên môn: ……. đơn vị; gồm: (liệt kê đầy đủ).

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG
1. Tổ chức cơ sở Đảng (nếu có)
· Tên tổ chức

· Tổ chức Đảng cấp trên quản lý:

· Số lượng đảng viên: ….. người, trong đó chính thức là: …. người.

· Đánh giá, nhận xét tình hình tổ chức, sinh hoạt đảng của đơn vị trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm báo cáo.

2. Tổ chức Công đoàn
· Tên tổ chức

· Tổ chức Công đoàn cấp trên quản lý:

· Số lượng công đoàn viên: ….. người.

· Đánh giá, nhận xét tình hình tổ chức, sinh hoạt Công đoàn của đơn vị trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm báo cáo.

3. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản
· Tên tổ chức

· Tổ chức Đoàn TNCS cấp trên quản lý:

· Số lượng Đoàn viên: ….. người, trong đó: đoàn viên giáo viên – nhân viên là: ….. người; đoàn viên sinh viên – học sinh là: ….. người.

· Đánh giá, nhận xét tình hình tổ chức, sinh hoạt Đoàn TNCS của đơn vị trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm báo cáo.

4. Tổ chức bộ máy của đơn vị
a) Về trình độ chuyên môn

	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ

	
	
	
	GS/PGS
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Dưới ĐH

	1
	Ban giám hiệu/Ban giám đốc
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


b) Về nghiệp vụ sư phạm
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ

	
	
	
	NVSP
bậc 1
	NVSP
bậc 2
	Sư phạm dạy nghề
	Sư phạm ĐH-CĐ
	Tốt nghiệp ĐHSPKT, ĐHSP

	1
	Ban giám hiệu/Ban giám đốc
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


c) Về trình độ ngoại ngữ
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ (khung năng lực ngoại ngữ quốc gia)

	
	
	
	Bậc 1 
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1
	Ban giám hiệu/Ban giám đốc
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


d) Về trình độ tin học
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ

	
	
	
	CNTT cơ bản 
	CNTT nâng cao
	Cao đẳng
	Đại học
	Chứng chỉ quốc tế

	1
	Ban giám hiệu/Ban giám đốc
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Cơ sở vật chất hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	TT
	Trụ sở hoạt động/Ngành nghề
	Trình độ đào tạo
	Địa chỉ
	Diện tích đất (m2)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sử dụng (m2)

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Phòng học lý thuyết
	Xưởng thực hành
	Thư viện
	Sân TDTT
	Ký túc xá

	1
	Trụ sở chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghề 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghề …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Địa điểm đào tạo 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghề 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghề …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Kết quả công tác tuyển sinh hàng năm
	TT
	Tên nghề đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Mã nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Kết quả tuyển sinh (ĐVT: người)

	
	
	
	
	
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


3. Kết quả hoạt động đào tạo hàng năm

a. Tổng thể kết quả đào tạo

	TT
	Năm
	Quy mô đào tạo năm trước chuyển sang
	Số lượng HSSV tốt nghiệp trong năm
	Tỉ lệ SVHS có việc làm sau tốt nghiệp
	Kết quả tuyển mới trong năm (tính đến 31/12)
	Quy mô đào tạo tính đến cuối năm

	1
	2018
	
	
	
	
	

	2
	2019
	
	
	
	
	


b. Kết quả đào tạo theo từng nghề
	TT
	Tên nghề đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Mã nghề
	Kết quả tốt nghiệp hàng năm (ĐVT: người)

	
	
	
	
	Năm 2017
	Năm 2018

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


IV. CÔNG TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO – KẾT HỢP DOANH NGHIỆP – HỢP TÁC QUỐC TẾ 

V. NHẬN  XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Mặt được, nguyên nhân

2. Hạn chế, nguyên nhân

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố

2. Đối với Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân Quận Huyện
	Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH;

- ……..;
- Lưu: VT,


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)
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